
1. Quyền tham gia quản lý nhà nước của
công dân là quyền con người, quyền công
dân trên lĩnh vực chính trị được ghi nhận
trong văn kiện pháp lý quốc tế, Hiến pháp và
hệ thống pháp luật của nhiều quốc gia trên
thế giới. Bảo đảm quyền tham gia quản lý
nhà nước của công dân trong điều kiện mở
rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ của
nhân dân, xây dựng và hoàn thiện nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của
nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân có ý
nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn. Mức độ
tham gia của công dân vào quản lý nhà nước
và xã hội là một trong những tiêu chí căn bản
để đánh giá mức độ hoàn thiện của nền dân
chủ, của chế độ chính trị - xã hội, Nhà nước,
trình độ phát triển của đất nước, mức độ hài
lòng của công dân đối với bộ máy công
quyền (Phạm Hồng Thái, 2012: 23).

Quyền tham gia quản lý nhà nước của
công dân được hình thành và phát triển qua
các giai đoạn lịch sử khác nhau, gắn liền với
sự phát triển của cách mạng Việt Nam và
được ghi nhận trong các bản Hiến pháp của
Việt Nam (Phạm Hồng Thái, 2012: 23),
trong đó, đặc biệt là Hiến pháp năm 2013.

2. Quy định về quyền tham gia quản lý
nhà nước của công dân trong các bản hiến
pháp Việt Nam

Hiến pháp năm 1946
Là bản Hiến pháp đầu tiên của Việt

Nam, ra đời từ kết quả của cuộc cách mạng
dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam,
Hiến pháp năm 1946 là bản Hiến pháp dân
chủ và tiến bộ đầu tiên ở Đông Nam Á. Ra
đời trong hoàn cảnh lịch sử đầy khó khăn,
phức tạp, gắn với sự mất còn của chính
quyền nhân dân non trẻ, giặc đói, giặc dốt,
giặc ngoại xâm cùng lúc đe dọa nền độc
lập mới giành được, Hiến pháp năm 1946
thực sự là công cụ đặc biệt quan trọng và
có tính hiệu lực nhất để bảo vệ nền độc lập
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dân tộc, bảo vệ chính quyền cách mạng và
thực hiện quyền lực nhân dân. Lần đầu tiên
trong lịch sử dân tộc Việt Nam, các quyền
tự do dân chủ của con người được ghi nhận
và bảo đảm trong hiến pháp, cũng là lần
đầu tiên người lao động Việt Nam được
xác nhận có tư cách công dân của một
nước độc lập có chủ quyền.

Hiến pháp năm 1946 không trực tiếp
ghi nhận quyền tham gia quản lý nhà nước
của công dân, mà ghi nhận một cách gián
tiếp thông qua quy định:“Tất cả công dân
Việt Nam đều bình đẳng trước pháp luật,
đều được tham gia chính quyền và công
cuộc kiến quốc theo tài năng và đức hạnh
của mình” (Điều 7). Có thể nhận thấy, tuy
chưa ghi nhận cụ thể quyền tham gia quản
lý nhà nước của công dân, nhưng bản Hiến
pháp đầu tiên của Việt Nam cũng đã quy
định các quyền có liên quan trực tiếp đến
nhóm quyền chính trị quan trọng của công
dân như sau:

Về quyền bầu cử, ứng cử, Hiến pháp
năm 1946 quy định:“Tất cả công dân Việt
Nam đều bình đẳng trước pháp luật, đều
được tham gia chính quyền và công cuộc
kiến quốc theo tài năng và đức hạnh của
mình” (Điều 7); cùng với việc quy định các
nguyên tắc bầu cử là phổ thông, tự do, trực
tiếp và kín: “Tất cả công dân Việt Nam từ
mười tám tuổi trở lên, không phân biệt gái
trai, đều có quyền bầu cử, trừ những người
mất trí và những người mất công quyền”
(Điều 18). Như vậy, chế độ bầu cử được ghi
nhận trong Hiến pháp năm 1946 xuất phát từ
nguyên tắc tất cả quyền bính trong nước là
của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân
biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp
và tôn giáo (Xem: Viện khoa học Pháp lý -
Bộ Tư pháp, 2012: 55). Gắn chặt với quyền
bầu cử là quyền bãi miễn đại biểu và cử tri -

một phương thức kiểm soát quyền lực nhà
nước của nhân dân. Bãi miễn là một chế định
pháp lý thể hiện bản chất ưu việt và mang tính
chất dân chủ của Nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa (Xem: Trần Ngọc Đường, 2011).
Đây là một trong những hình thức thực hiện
quyền làm chủ trực tiếp của công dân.
Thông qua hình thức này, công dân thể hiện
sự bất tín nhiệm của mình đối với những đại
biểu được nhân dân bầu không hoàn thành
sứ mệnh là người đại diện cho ý chí và
nguyện vọng của họ. Quyền bãi nhiệm đại
biểu xuất phát từ nguyên tắc quyền lực nhà
nước thuộc về nhân dân, quyền lực nhân
dân là tối thượng, là quyền lực gốc. Công
dân có thể trực tiếp thực hiện quyền lực
của mình hoặc gián tiếp thông qua những
đại biểu dân cử. Việc các đại biểu dân cử
thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình
thực chất là thực hiện quyền lực của nhân
dân giao phó, ủy thác cho. Nếu đại biểu dân
cử không thực hiện hoặc thực hiện không
đúng, tức là đại biểu đó không hoàn thành
vai trò là người đại diện của nhân dân,
không xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân
dân và do vậy, nhân dân có quyền tước đi
tư cách đại biểu của họ. Theo đó, quyền bãi
miễn đại biểu của cử tri nước ta được ghi
nhận ngay từ Hiến pháp năm 1946 - Hiến
pháp đầu tiên của nước ta tại Điều 20 như
sau:“Công dân có quyền bãi miễn các đại
biểu do mình bầu ra”.

Về quyền trưng cầu ý dân, phúc quyết
hiến pháp, liên quan đến việc tham gia quản
lý nhà nước của công dân, Hiến pháp năm
1946 còn ghi nhận quyền phúc quyết của
nhân dân (Điều 21) theo đó, nhân dân có
quyền bày tỏ ý kiến của mình để quyết định
những vấn đề có liên quan đến vận mệnh
của đất nước và quyết định việc sửa đổi
Hiến pháp. Đây được coi là một trong



những tiến bộ vượt bậc trong bối cảnh nước
ta vừa giành được độc lập và người dân vừa
thoát khỏi kiếp nô lệ của chế độ thực dân
(Xem: Viện khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp,
2012 : 55). Điều 32 quy định:“Những việc
quan hệ đến vận mệnh quốc gia sẽ đưa ra
nhân dân phúc quyết, nếu hai phần ba tổng
số nghị viên đồng ý. Cách thức phúc quyết
sẽ do luật định”. Bên cạnh đó, Điều 70 quy
định:“Sửa đổi hiến pháp phải do hai phần
ba tổng số nghị viên yêu cầu, Nghị viện bầu
ra một Ban dự thảo những điều thay đổi,
những điều thay đổi khi đã được Nghị viện
ưng thuận thì phải đưa ra toàn dân phúc
quyết”. Có thể nhận thấy, quyền phúc quyết
hiến pháp của nhân dân bắt nguồn từ cội
nguồn của quyền lực nhà nước thuộc về
nhân dân, nhân dân là người quyết định hiến
pháp của mình, tạo cơ sở chính trị - pháp lý
cho mọi hoạt động của Nhà nước. Đồng
thời, quyền phúc quyết hiến pháp của nhân
dân là hình thức, biểu hiện rõ nét của quyền
tham gia quản lý nhà nước và xã hội của
công dân (Phạm Hồng Thái, 2012: 23). 

Như vậy, Hiến pháp năm 1946 chưa đề
cập đến các quyền khiếu nại, tố cáo; giám sát,
phản biện xã hội; quyền tham gia của công
dân vào hoạt động xây dựng chính sách, pháp
luật; quyền thực hiện dân chủ cơ sở. Đây có
thể xem là điểm hạn chế của Hiến pháp năm
1946 trong việc ghi nhận quyền tham gia
quản lý nhà nước của công dân.

Hiến pháp năm 1959
Kế thừa và phát triển những quy định

của Hiến pháp năm 1946 về quyền và nghĩa
vụ cơ bản của công dân nói chung và quyền
tham gia quản lý nhà nước của công dân nói
riêng, Hiến pháp năm 1959 đã có bước tiến
mới trong việc xác lập nội dung các quyền
và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Các quy
định về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công

dân nói chung và quyền tham gia quản lý nhà
nước của công dân nói riêng trong Hiến pháp
năm 1959 đã được bổ sung, phát triển và
hoàn thiện một bước đáng kể, góp phần quan
trọng vào việc củng cố và tăng cường trách
nhiệm của Nhà nước và công dân, nhằm thực
hiện hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng
Việt Nam là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở
miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam
thống nhất đất nước.

Hiến pháp năm 1959 cũng không trực
tiếp ghi nhận quyền tham gia quản lý nhà
nước của công dân, mà ghi nhận một cách
gián tiếp thông qua các quyền cụ thể thể hiện
tính tham gia quản lý nhà nước của công dân
như sau:

Về quyền bầu cử, ứng cử, Hiến pháp
năm 1959 quy định tại Điều 23 như sau:
“Công dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng
hòa, không phân biệt dân tộc, nòi giống, nam
nữ, thành phần xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng,
tình trạng tài sản, trình độ văn hóa, nghề
nghiệp, thời hạn cư trú, từ mười tám tuổi trở
lên đều có quyền bầu cử, từ hai mốt tuổi trở
lên đều có quyền ứng cử trừ những người
mất trí và những người bị tòa án hoặc pháp
luật tước quyền bầu cử và ứng cử. Công dân
đang ở trong quân đội cũng có quyền bầu cử
và ứng cử”. Cùng với đó, Hiến pháp năm
1959 cũng ghi nhận quyền bãi miễn đại biểu
dân cử tại Điều 5: “Đại biểu Quốc hội và đại
biểu hội đồng nhân dân các cấp có thể bị cử
tri bãi miễn trước khi hết nhiệm kỳ nếu tỏ ra
không xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân
dân”. Như vậy, có thể nhận thấy quyền bầu
cử, ứng cử và quyền bãi miễn đại biểu dân
cử của công dân đã được ghi nhận và bảo
đảm trong hiến pháp và các văn bản quy
phạm pháp luật của Nhà nước ta. 

Về quyền khiếu nại, tố cáo, lần đầu tiên
quyền khiếu nại, tố cáo của công dân đã được
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ghi nhận trong Hiến pháp năm 1959 tại Điều
29 như sau:“Công dân nước Việt Nam Dân
chủ Cộng hòa có quyền khiếu nại và tố cáo
với bất kỳ cơ quan nhà nước nào về những
hành vi phạm pháp của nhân viên cơ quan
nhà nước. Những việc khiếu nại và tố cáo
phải được xét và giải quyết nhanh chóng.
Người bị thiệt hại vì hành vi phạm pháp của
nhân viên cơ quan nhà nước có quyền được
bồi thường”. 

Về quyền giám sát của nhân dân, Hiến
pháp năm 1959 chưa quy định quyền giám sát
của nhân dân thành một điều cụ thể mà gián
tiếp công nhận quyền đó tại Điều 6 như sau:
“Tất cả các cơ quan nhà nước đều phải dựa
vào nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân,
lắng nghe ý kiến và chịu sự kiểm soát của
nhân dân. Tất cả các nhân viên cơ quan nhà
nước đều phải trung thành với chế độ dân
chủ nhân dân, tuân theo hiến pháp và pháp
luật, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân”.

Về quyền trưng cầu ý dân, trong Hiến
pháp năm 1959 cũng chưa được quy định cụ
thể thành một điều riêng mà được công nhận
gián tiếp tại khoản 5 Điều 53 về quyền hạn
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó,
Ủy ban Thường vụ Quốc hội có quyền
“Quyết định việc trưng cầu ý kiến nhân dân”.

Một trong những điểm tiến bộ so với
Hiến pháp năm 1946 là Hiến pháp năm 1959
đã bắt đầu đặt vấn đề về mối quan hệ giữa
quyền công dân, tự do cá nhân với quyền
cộng đồng và lợi ích Nhà nước thông qua
Điều 38: “Không ai được lợi dụng các quyền
tự do dân chủ để xúc phạm đến lợi ích của
Nhà nước và của nhân dân”. Bởi vậy, cùng
với việc thể hiện ý chí của cá nhân công dân
để thể hiện những nhu cầu của mình, công
dân phải nhận thức được trách nhiệm và
nghĩa vụ của bản thân đối với Nhà nước, xã
hội và giới hạn hành động sao cho không làm

xâm hại đến lợi ích của người khác và của
cộng đồng (Trung tâm nghiên cứu quyền con
người, 2002: 192). Có thể nói, đây là tiền đề
pháp lý hết sức quan trọng để thực hiện
nhiệm vụ chính trị nhưng đồng thời đảm bảo
được quyền hiến định của công dân, đó là:
Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, huy
động toàn bộ sức mạnh để giải phóng miền
Nam thống nhất đất nước. Bên cạnh đó, Hiến
pháp năm 1959 tiến bộ hơn Hiến pháp năm
1946 ở điểm đã trực tiếp ghi nhận quyền
khiếu nại, tố cáo; gián tiếp ghi nhận quyền
giám sát của công dân (Xem: Viện khoa học
Pháp lý - Bộ Tư pháp, 2012: 58). Tuy nhiên,
Hiến pháp năm 1959 không tiếp tục ghi nhận
các quyền “phúc quyết về hiến pháp và
những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia”
của công dân như Hiến pháp năm 1946 đã
quy định. Đây chính là điểm hạn chế lớn nhất
của Hiến pháp năm 1959 trong việc ghi nhận
và bảo đảm quyền tham gia quản lý nhà nước
của công dân.

Hiến pháp năm 1980
So với các bản Hiến pháp trước đó, các

quy định về quyền và nghĩa vụ cơ bản của
công dân nói chung và quyền tham gia quản
lý nhà nước của công dân nói riêng trong
Hiến pháp năm 1980 có bước phát triển
đáng ghi nhận. Trong điều kiện Bắc - Nam
thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội,
các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
nói chung, quyền tham gia quản lý nhà nước
của công dân nói riêng đã được kế thừa, sửa
đổi, bổ sung và phát triển. Thấm nhuần tư
tưởng đó, Hiến pháp năm 1980 lần đầu tiên
ghi nhận một trong những nguyên tắc cơ
bản là quyền công dân không tách rời nghĩa
vụ của công dân.

Có thể nói, các quy định về quyền tham
gia quản lý nhà nước của công dân trong
Hiến pháp năm 1980 rất đa dạng và phong



phú. Nó đã kế thừa và sửa đổi, bổ sung
những quy định đã có của Hiến pháp năm
1946 và Hiến pháp năm 1959 về quyền
tham gia quản lý nhà nước của công dân.
Hiến pháp năm 1980 còn quy định mới về
quyền tham gia quản lý nhà nước của công
dân cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của
đất nước. Theo đó:

Về quyền bầu cử, ứng cử, trong Hiến
pháp 1980 được ghi nhận tại Điều 57 như
sau: “Công dân không phân biệt dân tộc,
nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn
giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, thời
hạn cư trứ, từ mười tám tuổi trở lên đều có
quyền bầu cử và từ hai mốt tuổi trở lên đều
có quyền ứng cử vào Quốc hội, hội đồng
nhân dân các cấp theo quy định của pháp
luật, trừ những người mất trí và những
người bị pháp luật hoặc Tòa án nhân dân
tước các quyền đó”. Bên cạnh đó, Điều 7
cũng quy định cử tri có quyền bãi miễn đại
biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân,
nếu đại biểu đó không xứng đáng với sự tín
nhiệm của nhân dân. Như vậy, Hiến pháp năm
1980 tiếp tục ghi nhận quyền bầu cử, ứng cử
của công dân và quyền hiến định này đã
được cụ thể hóa trong các văn bản quy
phạm pháp luật của Nhà nước ta.

Về quyền khiếu nại, tố cáo, Hiến pháp
năm 1980 tại Điều 73 quy định như sau:
“Công dân có quyền khiều nại và tố cáo với
bất cứ cơ quan nào của nhà nước về những
việc làm trái pháp luật của cơ quan nhà
nước, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân
dân hoặc của bất cứ cá nhân nào thuộc các
cơ quan, tổ chức và đơn vị đó. Các khiếu
nại và tố cáo phải được xem xét và giải
quyết nhanh chóng. Mọi hành động xâm
phạm quyền lợi chính đáng của công dân
phải được kịp thời sửa chữa và xử lý
nghiêm. Người bị thiệt hại có thể được bồi

thường. Nghiêm cấm việc trả thù người
khiếu nại, tố cáo”. 

Về quyền giám sát của nhân dân, Điều
8 của Hiến pháp năm 1980 ghi nhận gián
tiếp như sau: “Tất cả các cơ quan nhà nước
và nhân viên nhà nước phải hết lòng phục
vụ nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân,
lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của
nhân dân, phát huy dân chủ và xã hội chủ
nghĩa. Nghiêm cấm mọi biểu hiện quan liêu,
hách dịch, cửa quyền”.

Về quyền trưng cầu ý dân, Hiến pháp
năm 1980 gián tiếp ghi nhận tại khoản 6
Điều 100 về nhiệm vụ và quyền hạn của Hội
đồng nhà nước. Theo đó, Hội đồng Nhà
nước có quyền “quyết định việc trưng cầu
ý kiến nhân dân”.

Hiến pháp năm 1980 đã trực tiếp ghi
nhận quyền tham gia quản lý nhà nước của
công dân tại Điều 56: “Công dân có quyền
tham gia quản lý công việc của nhà nước và
của xã hội”. Nhưng quyền phúc quyết hiến
pháp của công dân cũng không được nhắc tới.
Tuy nhiên, cần nhận thấy rằng, việc ghi nhận
và bảo đảm quyền tham gia quản lý nhà nước
của công dân trong Hiến pháp năm 1980 là
một bước tiến lớn trên con đường dân chủ ở
nước ta. Nhưng điều đáng tiếc là Hiến pháp
năm 1980 không xác định những công việc
nào của xã hội đòi hỏi có sự tham gia quản lý
của công dân. Vấn đề được đặt ra là: công dân
tham gia như thế nào, bằng phương thức nào
và tham gia quản lý những công việc gì của
Nhà nước và của xã hội. Chính vì vậy, các
quyền hiến định này của công dân ít được
hiện thực hóa trong cuộc sống (Phạm Hồng
Thái, 2012: 24). 

Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung
năm 2001)

Kế thừa các bản Hiến pháp trước đây,
Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung
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năm 2001) đã quy định khá toàn diện và
đầy đủ về quyền tham gia quản lý nhà
nước của công dân theo xu hướng mới và
ngày càng mở rộng hơn. Theo đó, Điều 53
Hiến pháp 1992 (sửa đổi, bổ sung năm
2001) ghi nhận nhóm quyền công dân
tham gia quản lý nhà nước như sau: “Công
dân có quyền tham gia quản lý nhà nước
và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề
chung của cả nước và địa phương, kiến
nghị với cơ quan nhà nước, biểu quyết khi
Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân”. Như
vậy, nội dung của điều này cũng đã trực
tiếp ghi nhận quyền tham gia đóng góp ý
kiến xây dựng chính sách, pháp luật của
công dân, quyền trưng cầu ý dân. Tuy
nhiên, mặc dù tiếp tục ghi nhận quyền
trưng cầu dân ý nhưng Hiến pháp năm
1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) vẫn
chưa ghi nhận quyền phúc quyết hiến pháp
của công dân.

Một điểm đáng lưu ý là, các quyền cụ
thể khác của công dân thể hiện tính tham
gia quản lý nhà nước đã được Hiến pháp
năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) ghi
nhận khá đầy đủ và phù hợp với thực tiễn
của nước ta như: quyền bầu cử, ứng cử:
“Công dân, không phân biệt dân tộc, nam
nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn
giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, thời
hạn cư trú, đủ mười tám tuổi trở lên đều có
quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở
lên đều có quyền ứng cử vào Quốc hội,
Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp
luật” (Điều 54); quyền bãi miễn đại biểu
dân cử: “... Đại biểu Quốc hội bị cử tri
hoặc Quốc hội bãi nhiệm và đại biểu Hội
đồng nhân dân bị cử tri hoặc Hội đồng
nhân dân bãi nhiệm khi đại biểu đó không
còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân
dân” (Điều 7); quyền khiếu nại, tố cáo:

“Công dân có quyền khiếu nại, quyền tố
cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền
về những việc làm trái pháp luật của cơ
quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã
hội, đơn vị vũ trang nhân dân hoặc bất cứ
cá nhân nào. Việc khiếu nại, tố cáo phải
được cơ quan nhà nước xem xét và giải
quyết trong thời hạn pháp luật quy định.
Mọi hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà
nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tập
thể và của công dân phải được kịp thời xử
lý nghiêm minh. Người bị thiệt hại có
quyền được bồi thường về vật chất và phục
hồi danh dự. Nghiêm cấm việc trả thù
người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng
quyền khiếu nại, tố cáo để vu khống, vu
cáo làm hại người khác” (Điều 74); quyền
giám sát của nhân dân: “Các cơ quan nhà
nước, cán bộ, viên chức nhà nước phải tôn
trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân,
liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý
kiến và chịu sự giám sát của nhân dân; kiên
quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện quan
liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng”
(Điều 8).

Bên cạnh đó, hoạt động tham gia trực
tiếp quản lý nhà nước còn được thể hiện
thông qua việc công dân có quyền được
tiếp cận, nắm bắt các thông tin chung của
đất nước, được quyền lập hội, hội họp,
được biểu tình để bày tỏ trực tiếp ý chí của
mình với Nhà nước. Điều 69 Hiến pháp
năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) quy
định:“Công dân có quyền tự do ngôn luận,
tự do báo chí; có quyền được thông tin; có
quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy
định của pháp luật”. Đây là các quyền vốn
có mà một xã hội hiện đại và dân chủ, công
dân không thể thiếu được, là chuẩn mực
xác nhận một xã hội trong đó nhân dân có
tự do, có quyền lực thực sự. Những quyền



này có ý nghĩa và vị trí đặc biệt quan trọng
trong cơ cấu các quyền con người, quyền
công dân. Chúng vừa là quyền mà mỗi
công dân có quyền được hưởng, vừa là
điều kiện bảo đảm thực hiện các quyền
khác, đặc biệt là các quyền về kinh tế. So
với các bản Hiến pháp trước, Hiến pháp
năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) đã
ghi nhận thêm quyền được thông tin. Để
làm chủ đất nước, thật sự tham gia vào
quản lý nhà nước, đồng thời làm chủ bản
thân mình, công dân có quyền được thông
tin về các lĩnh vực. Trong thời đại tin học,
thông tin có vị trí đặc biệt quan trọng.
Thiếu nó, hoạt động của công dân trong
đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội
cũng như đời sống cá nhân ít có hiệu quả.

Hiến pháp năm 2013
Hiến pháp năm 2013 tiếp tục ghi nhận

quyền tham gia quản lý nhà nước của công
dân tại Điều 28 như sau: “Công dân có
quyền tham gia quản lý nhà nước và xã
hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ
quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa
phương và cả nước. Nhà nước tạo điều
kiện để công dân tham gia quản lý nhà
nước và xã hội; công khai, minh bạch trong
việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị
của công dân”. Có thể khẳng định rằng,
Hiến pháp năm 2013 đã thể hiện bước tiến
lớn về dân chủ, chủ quyền nhân dân. Các
quyền dân chủ trực tiếp được thể hiện
tương đối đầy đủ, chặt chẽ và gắn liền với
dân chủ đại diện. Tinh thần và tư tưởng dân
chủ trực tiếp của các bản hiến pháp trước
đây không chỉ được tôn trọng, tiếp thu triệt
để, mà còn được thể hiện tường minh hơn;
nội dung sửa đổi và bổ sung về quyền tham
gia quản lý nhà nước của công dân có giá
trị cả về mặt chính trị - pháp lý và thực tiễn
sâu sắc, thể hiện bản chất ưu việt của chế

độ xã hội, của Nhà nước Việt Nam. Theo
đó, Hiến pháp năm 2013 đã bổ sung đầy đủ
các hình thức dân chủ trực tiếp (Điều 6) để
công dân thực hiện quyền tham gia quản lý
nhà nước như: quyền biểu quyết khi Nhà
nước tổ chức trưng cầu ý dân, trong đó có
trưng cầu ý dân về Hiến pháp (Điều 29 và
Điều 120). Đây là một trong những điểm
mới quan trọng thể hiện sự kế thừa những
giá trị phổ quát và tiến bộ của nhân loại,
đồng thời rất phù hợp với điều kiện đặc thù
của Việt Nam. Có thể khẳng định, quyền
tham gia biểu quyết khi Nhà nước tổ chức
trưng cầu ý dân là quyền dân chủ trực tiếp,
quyền chính trị - pháp lý quan trọng để
công dân thực hiện quyền tham gia quản lý
nhà nước một cách trực tiếp, là biểu hiện
trực tiếp cao nhất nguyên tắc quyền lực
nhà nước thuộc về nhân dân. Việc Nhà
nước bảo đảm quyền tự do ý chí của công
dân trong các cuộc trưng cầu ý dân là sự
bổ sung quan trọng và cần thiết cho các
hình thức dân chủ đại diện, từ đó tạo điều
kiện cho công dân tham gia một cách tích
cực và chủ động hơn vào quá trình quyết
định những công việc hệ trọng của đất
nước. Bên cạnh đó, việc bổ sung thêm các
hình thức dân chủ trực tiếp đặc biệt có ý
nghĩa quan trọng đối với chính quyền địa
phương, nhất là cấp cơ sở, nơi mà cộng
đồng dân cư làng xã Việt Nam vốn có
truyền thống tự nguyện, tự quản lâu đời,
nơi mà các nhiệm vụ có tính tự quản rất rõ
nét và chiếm tỷ trọng đáng kể so với các
nhiệm vụ mang tính pháp lý chính thức mà
chính quyền cơ sở phải thực hiện. Thông
qua các hình thức này, công dân có nhiều
cơ hội hơn để trực tiếp đưa tiếng nói, ý chí,
nguyện vọng của mình tới những người
lãnh đạo và thiết lập chính sách nhằm làm
cho các chủ trương, đường lối của Đảng,
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chính sách và pháp luật của Nhà nước thực
sự khoa học và phù hợp nhất.

3. Nghiên cứu quyền tham gia quản lý
nhà nước của công dân trong các bản Hiến
pháp Việt Nam, chúng tôi rút ra một số nhận
xét sau:

Một là, các quyền và tự do chính trị,
trong đó có quyền tham gia quản lý nhà
nước của công dân, là những quyền ra đời
sớm nhất trong lịch sử lập hiến Việt Nam.
Đây là loại quyền phản ánh bản chất dân
chủ của chế độ xã hội, ghi nhận quyền lực
nhà nước thuộc về nhân dân, thừa nhận sự
bình đẳng của công dân trong tham gia vào
công việc của Nhà nước và xã hội.

Hai là, việc hiến định quyền tham gia
quản lý nhà nước của công dân là sự hiện
thực hóa quan điểm của Đảng và Nhà nước
ta về quyền làm chủ của nhân dân, về một
nền dân chủ đã được ghi nhận trong nhiều
văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam “dân
chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ
ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự
phát triển đất nước”. Chính vì vậy, các quy
định của Hiến pháp hiện hành về quyền
tham gia quản lý nhà nước của công dân khá
đa dạng và khá nhiều quyền. Mọi công dân
Việt Nam, đủ điều kiện theo quy định của
pháp luật, đều có quyền tham gia quản lý
nhà nước. Đây là quyền chính trị rất đặc biệt,
là quyền của công dân tham gia vào đời sống
chính trị, điều hành các công việc của Nhà
nước. Hiến pháp và pháp luật Việt Nam hiện
hành đều ghi nhận và bảo đảm cho các
quyền này được thực hiện trên thực tế.

Ba là, quyền tham gia quản lý nhà
nước của công dân ngày càng được mở
rộng, phát triển và hoàn thiện trong các bản
Hiến pháp Việt Nam. Tuy nhiên, có một
điều đáng tiếc ở đây là các bản Hiến pháp
về sau đã không tiếp tục ghi nhận và phát

huy được quyền phúc quyết hiến pháp của
công dân. Trong khi, xu hướng chung là
chỉ có thể phát triển đất nước khi mà người
dân thực sự được làm chủ, chỉ có thể xây
dựng được một xã hội dân chủ, Nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam khi
người dân thực sự được tham gia quản lý
nhà nước và xã hội (Xem: Viện khoa học
Pháp lý - Bộ Tư pháp, 2012: 58). Vì vậy,
quyền tham gia quản lý nhà nước của công
dân với tư cách là một quyền hiến định sẽ
không ngừng được hoàn thiện và phát triển
trong đó có vấn đề ghi nhận quyền phúc
quyết hiến pháp và một số quyền cơ bản
quan trọng khác của công dân.

Bốn là, quyền tham gia quản lý nhà
nước của công dân đã được ghi nhận và
ngày càng được mở rộng, phát triển, hoàn
thiện trong các bản Hiến pháp Việt Nam.
Tuy nhiên, trong các bản Hiến pháp Việt
Nam vẫn chưa quy định rõ ràng, cụ thể cách
thức thực hiện quyền tham gia quản lý nhà
nước cũng như cơ chế hữu hiệu bảo đảm
thực thi quyền hiến định này của công dân
trên thực tế.

4. Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập
ngày càng sâu rộng vào mọi mặt của cộng
đồng quốc tế, yêu cầu phát huy dân chủ và
mở rộng sự tham gia tích cực, hiệu quả của
công dân vào các công việc của Nhà nước và
xã hội ngày càng trở nên quan trọng và cấp
thiết. Vì vậy, phát huy dân chủ, bảo đảm và
thúc đẩy quyền tham gia quản lý nhà nước
của công dân là hoàn toàn phù hợp với mục
tiêu chính trị cũng như mục tiêu xây dựng và
hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
và là nhiệm vụ cấp bách trong giai đoạn
hiện nay q

(xem tiếp trang 42)


